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Câu I (6 điểm) 

Một con lắc lò xo thẳng đứng  

gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có 

độ cứng k = 100N/m, treo vào điểm cố 

định I như Hình 1.a. Kích thích để vật 

nặng dao động điều hoà, phương trình 

dao động có dạng       (   
 )  lấy gần đúng         (m/s

2
), 

đồ thị x-t được mô tả như Hình 1.b. 

(Chiều dương của hệ trục toạ độ như 

hình vẽ).  

a. Hãy xác định biên độ, chu kì 

dao động, độ biến dạng của lò xo khi 

vật ở vị trí cân bằng, khối lượng m của 

con lắc. 

 b. Xác định tốc độ cực đại, gia tốc cực đại của vật. Độ lớn của lực tác dụng lên điểm I 

đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là bao nhiêu ? 

c. Tại thời điểm  t1 = 0,275s, hãy xác định các véc tơ vận tốc, gia tốc, hợp lực tác dụng 

lên vật dao động (biểu diễn trên hình vẽ vị trí của vật và hướng của các véc tơ tại thời điểm 

t1).  

d. Tính năng lượng dao động của con lắc. Tính tỉ số động năng và thế năng của con lắc 

tại thời điểm t1. 

e. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2024. 

f. Giả sử kích thích vật dao động bằng cách nâng vật đến vị trí lò xo không biến dạng 

rồi truyền cho vật vận tốc theo phương 

thẳng đứng có độ lớn v0. Để lực tác dụng lên 

điểm treo I có độ lớn không vượt quá 4N thì 

giá trị lớn nhất của v0 là bao nhiêu ? 

Câu II (5 điểm) 

 Một sóng âm được phát ra từ âm thoa. 

Biết mật độ các phần tử môi trường truyền 

âm được mô phỏng như Hình 2.a, giả sử biết 

AB = BC = 120 cm. Đồ thị (u – t) của sóng 

âm này thu được trên màn hình của một dao 

động kí là Hình  2.b. Biết mỗi cạnh của ô 

vuông theo phương ngang trên Hình 2.b ứng 

với 1ms. Đối với sóng âm được mô tả trong 

bài, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a. Sóng là loại sóng ngang hay sóng 

dọc. Giải thích. 

Hình 2.b 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



b. Tính tần số của sóng. 

c. Tính tốc độ lan truyền sóng.  

d. Nếu thay nguồn sóng là âm thoa có tần số dao động nhỏ bằng 1 nửa tần số của sóng 

âm trong bài thì tốc độ lan truyền sóng âm này là bao nhiêu ? 

e. Chỉ ra hai lí do chính khiến cho khi lan truyền thông tin không thể lan truyền trực 

tiếp sóng cơ đi xa được. 

Câu III (4 điểm) 

a. Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa hai 

khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa 2 khe và màn quan sát là D. M là một điểm trên màn cách 

vân sáng trung tâm một đoạn 4,4 mm. Khi D = D1 thì tại M là vân tối thứ 6. Khi tăng đều 

khoảng cách D thêm 30 cm từ giá trị D1 thì tại M là vân sáng và trong quá trình biến đổi D 

thì cường độ sáng tại M biến đổi tuần hoàn theo trật tự tối – sáng – tối - sáng. Xác định giá 

trị của .  

b. Người ta tiến hành làm thí nghiệm xác định điện dung C của một tụ điện bằng cách 

đặt vào tụ một nguồn điện xoay chiều có tần số         (  ), đo điện áp U giữa hai 

bản tụ điện và cường độ dòng điện tương ứng trên mạch chứa tụ điện người ta có kết quả 

            ( ) và            ( ). Bỏ qua sai số của dụng cụ đo và sai số của     

Lấy       , biết trong hệ đơn vị sử dụng trong bài điện dung C của tụ điện tính theo đơn 

vị Fara (F) và tính thông qua công thức            Từ các dữ kiện cho trong bài hãy 

tính điện dung C của tụ điện, viết kết quả của phép đo này.  

Câu IV (5 điểm)  

Cho các điểm A, B trên trục xy trong không khí 

như Hình 3, AB = 10 cm. Các điện tích điểm 

       
            

    được đặt cố định 

lần lượt tại A và B. Cho k = 9.10
9
 (Nm

2
/C

2
). 

a. Tính độ lớn, vẽ véc tơ lực điện do điện tích Q1 tác dụng lên Q2. 

b. Cho điểm M cách A, B các khoảng MA = 8 cm, MB = 6 cm. Xác định độ lớn của 

véc tơ cường độ điện trường   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ do hệ hai điện tích gây tại điểm M và góc hợp bởi véc tơ 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ với   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

c. Xác định những điểm N trong không khí tại đó cường độ điện trường tổng hợp gây 

bởi hai điện tích trên bằng 0. 

d. Đặt điện tích điểm Q3 tại điểm N tìm được ở câu c. Xác định dấu và độ lớn của Q3 

để điện tích Q3 cân bằng. 

e. Xét trường hợp điện tích Q3 < 0, đang đặt tại N (tìm được ở câu c), giả sử tại N 

truyền cho Q3 vận tốc để nó dịch khỏi N một đoạn nhỏ trên trục xy, hãy lập luận để chỉ ra 

dạng chuyển động của Q3 trong điều kiện chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực điện. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu Nội dung Điểm 

I.  6 

I.a A= 20 mm; T = 0,2 s;                  0,25x4 

I.b | |           (
  

 
)           (

 

  
)   | |        | |      

0,25x4 

I.c Tại t1 :        √        (
  

 
)        √  (

 

  
)    

        √  ( )   Vẽ đúng hình vẽ. 

0,25x4 

I.d Tại t1 :     
 

√ 
     

 

 
 

   

   
   

Cơ năng : W=
 

 
           

0,25x2 

 

0,25x2 

I.e + Xác định trạng thái tại thời điểm t = 0 – Vẽ được véc tơ. 

+ Xác định 1 chu kì  x = -1 cm  hai lần. 

+ 2024 lần = 2022 + 2 lần cuối. 

+ Vẽ đc véc tơ quay tính được t = 607/3 (s) = 202.33 (s) 

0,25x4 

I.f + Viết được biểu thức         (     ) 

+ |  |   √      
  

+                   

+ |  |     √  (cm/s)   √  (cm/s)     (cm/s) 

0,25x4 

II.  5 

II.a - Sóng dọc.  

- Phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương lan truyền sóng. 

0,5 

0,5 

II.b 
  

 

 
                   

    

   
            (  ) 

( Học sinh có thể tính f từ : 280 – 290 Hz thì cho điểm tối đa; nếu biết cách tính 

mà không lựa chọn được điểm để tính đúng T mà tính gần đúng thì cho 0,5 điểm, 

chấp nhận đáp số tương đối đó để cho điểm tối đa ở câu II.c) 

0,25x4 

II.c                      (
 

 
)  0,5+0,5 

II.d + Tốc độ lan truyền sóng âm không phụ thuộc tần số sóng nên khi thay đổi f thì 

v không đổi. 

        (
 

 
) 

0,5 

 

0,5 

II.e + Tốc độ lan truyền sóng cơ nhỏ ( cỡ 340 m/s << c) 

+ Năng lượng sóng cơ (tần số nhỏ) nên nhỏ, sẽ bị mất mát trên đường truyền. 

0,5 

0,5 

III.  4 

III.a +    
  

 
;        

   

 
;      

 (      )

 
;                      

0,5x4 

III.b +   
 

     
             

+ 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
              

Vậy :                     ( ) 

0,75 

 

0,75 

0,5 

IV.  5 

IV.a    
|    |

    
           ;  0,25+0,5 

0,25 



Vẽ đúng hình. 

IV.b             
 

 
            

 

 
 ; tam giác AMB vuông tại M; Vẽ đúng 

hình biễu diễn tam giác và các véc tơ cường độ điện trường. 

Tính :              
 

 
;        ;  

0,25x6 

IV.c Viết biểu thức, lập luận N trên Ax hoặc By : |     |          

        
  

  
 √|

  

  
|   ;  

AN = 20 cm; BN = 10 cm;  

0,25x2 

 

0,25x2 

0,25x2 

IV.d + Với mọi điện tích Q3 (dấu và độ lớn) thì khi Q3 đặt tại N luôn có hợp lực bằng 

0 vì :           ⃗⃗⃗⃗  ⃗ =0. Vậy khi Q3 đặt vào N thì Q3  luôn cân bằng. 

0,5 

IV.e Lập luận để chỉ ra khi Q3 rời khỏi N đoạn nhỏ thì lực điện tác dụng lên Q3 có tác 

dụng luôn kéo Q3 trở về VTCB nên chuyển động của Q3 là dao động xung quanh 

N. 

0,5 

 

(Thí sinh làm các cách khác hướng dẫn chấm mà đúng bản chất vật lí cho điểm tối đa. Sai đơn vị 1 

lần trừ 0,25 điểm, 2 lần trở lên trừ 0,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 


